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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng  8  năm 2024 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

 

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua bảo hiểm trách nhiệm 

trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh.  

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369 

Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/8/2024 đến trước 17 

giờ 00 phút ngày 07/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 9 năm 

2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Nội dung yêu cầu báo giá mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa 

bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi theo danh sách sau:  

STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

BAN GIÁM ĐỐC 

1 1 Lê Minh Dũng 5/25/1967   Bác sỹ Hạng I Giám đốc BV 

2 2 Nguyễn Văn Cương 9/24/1966   Bác sỹ Hạng II P. Giám đốc BV 

PHÒNG KHTH - CNTT 

3 1 Thạch Chí Công 01/01/1989   Bác sỹ Hạng III PP KHTH-CNTT 

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn
mailto:ngocdiembvsn@gmail.com


STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

4 2 Phạm Thị Thanh Hoa   17/11/1994 Bác sỹ Hạng III Nhân viên 

5 3 Tiêu Thị Hạnh   8/20/1980 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

6 4 Võ Thị Thuỳ Trang   27/07/1991 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

7 5 Phạm Thị Thuý Hằng   01/01/1983 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH  

8 1 Huỳnh Thị Tuyết Minh   6/18/1983 Hộ sinh hạng III ĐD Trưởng 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

9 1 Trần Thị Trà Mi   7/10/1983 Hộ sinh hạng III Trưởng P.ĐD 

10 2 Nguyễn Thị Thanh Nga   6/5/1973 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

11 3 Võ Ngọc Thùy Dương   3/25/1984 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU 

12 1 Kiên Thị Sarête   15/7/1977 Bác sỹ hạng II PGĐ-Trưởng khoa 

13 2 Dương Thị Ngôn Hạnh   14/8/1972 Bác sỹ hạng II Phó khoa 

14 3 Thạch Thị Ngọc Sương   11/10/1979 Bác sỹ hạng II Nhân viên 

15 4 Tăng Thị Phượng   7/20/1975 Bác sỹ hạng III Phó khoa 

16 5 Võ Thị Bích Ngân   1/12/1993 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

17 6 Trần Thị Tường Vi   24/10/1989 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

18 7 Nguyễn Thị Thanh Thủy   1/18/1970 Hộ sinh hạng III ĐD Trưởng 

19 8 Sơn Thị Ngọc Thu   2/1/1983 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

20 9 Nguyễn Thị Bích Phượng   8/12/1983 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

21 10 Phan Thị Thu Hương   10/28/1987 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

22 11 Võ Thị Hồng Thắm   30/9/1981 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

23 12 Nguyễn Thị Hồng Diễm   18/9/1975 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

24 13 Thạch Thị Oane Ny   25/5/1983 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

25 14 Hồng Thị Ngọc Giàu   10/1/1983 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

26 15 Vỏ Thị Phương Diểm   4/12/1994 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

27 16 Thạch Thị Hồng Vân   7/6/1995 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

28 17 Trần Thị Mỹ Nhân   28/02/1984 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

29 18 Nguyễn Thị Bảo Trân   3/7/1999 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

30 19 Lâm Thị Hồng Tiên   1/1/1997 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

31 20 Thạch Thị Thanh Lâm   9/3/2000 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

KHOA SƠ SINH  

32 1 Nguyễn Văn Ấn 01/01/1974   Bác sỹ hạng II Trưởng khoa  

33 2 Kiên Thị Ngọc Thức   1/1/1974 Bác sỹ hạng III Phó khoa 

34 3 Sơn Quí Sal 08/12/1987   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

35 4 Lê Lam Phương 5/10/1973   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

36 5 Dương Thị Thơm   01/07/1984 Điều dưỡng hạng III ĐD Trưởng 

37 6 Lý Thị Hoàng Trang   10/13/1971 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

38 7 Huỳnh Thị Ngọc Phụng   21/4/1976 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

39 8 Võ Thị Vũ Linh   1966 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 



STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC 

40 1 Lâm Thị Kim Ngọc   6/12/1976 Bác sỹ hạng II Trưởng khoa 

41 2 Mã Hoàng Anh Kiệt 1/1/1984   Bác sỹ hạng II Phó khoa 

42 3 Võ Hoàng Phúc 2/15/1986   Bác sỹ hạng II Nhân viên 

43 4 Đỗ Thị Huỳnh Mai   20/12/1990 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

44 5 Thạch Ngọc Yến Nhi   19/03/1990 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

45 6 Kiên Kim Toàn 4/26/1991   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

46 7 Trần Thị Thuý Diễm     Bác sỹ hạng III Nhân viên 

47 8 Lê Phạm Minh Trung 1/27/1995 2021 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

48 9 Lê Huỳnh Như   10/2/1996 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

49 10 Bùi Dương Hải Duy 10/24/1997   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

50 11 Trình Thanh Bạch 11/18/1998   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

51 12 Hà Chí Khang 9/26/1997   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

52 13 Sơn Minh Tâm 12/20/1989   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

53 14 Kim Thị Ma Ri   6/10/1984 Điều dưỡng Hạng III ĐD Trưởng 

54 15 Nguyễn Thúy Hằng   30/3/1988 Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

55 16 Lê Thị Minh Thư   9/12/1995 Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

56 17 Tạ Thị Ngọc Hương   30/06/1992 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

57 18 Nguyễn Thị Hồng Nhủ   14/10/1992 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

58 19 Nguyễn Thị Rồi   18/11/1970 Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

59 20 Phạm Thị Hằng   3/23/1969 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

60 21 Nguyễn Văn Phước 2/10/1982   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

61 22 Nguyễn Văn Tươi 5/10/1970   Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

62 23 Hà Văn Dũng 1/17/1968   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

63 24 Hàng Thị Bạch Liên   04/08/1970 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

64 25 Thái Thanh Hiền   7/10/1990 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

65 26 Thạch Hoàng Nam  7/7/1994   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

66 27 Nguyễn Thị Nhang   10/11/1971 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

67 28 Lý Thanh Hương   01/01/1983 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

68 29 Võ Thị Cẩm Tâm   4/11/1983 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

69 30 Nguyễn Hoàng Minh 21/04/1983   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

70 31 Thạch Sơn Phúc 9/5/1991   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

71 32 Nguyễn Thị Hồng Thắm   01/11/1992 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

72 33 Thạch Thị Thanh Tiền    1/1/1993 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

73 34 Tô Thu Nga   6/12/1995 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

74 35 Phan Kim Thoa   2/19/1994 Điều dưỡng hạng IV   

KHOA NỘI NHI 

75 1 Nguyễn Văn Nguyên 10/12/1982   Bác sỹ hạng II Trưởng khoa 

76 2 Trầm Thị Tuyết Sương   09/09/1988 Bác sỹ hạng III Phó khoa 

77 3 Phan Thanh Bảo Trân   16/09/1994 Bác sỹ hạng III Nhân viên 



STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

78 4 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 5/20/1988   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

79 5 Nguyễn Thị Hồng Gấm   05/08/1983 Điều dưỡng Hạng III ĐD Trưởng 

80 6 Lâm Thị Hồng Dung   01/07/1982 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

81 7 Trương Thị Thu Na   6/1/1995 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

82 8 Trần Thị Ngọc Nguyền   5/21/1992 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

83 9 Lâm Thị Ngọc Diệu    9/7/1994 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

84 10 Thạch Thị Minh Thơ   8/16/1999 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

85 11 Kim Thị Sa Oanh   8/20/1995 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

86 12 Nguyễn Trang Diễm My   1/18/1996 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

87 13 Nguyễn Thị Quyển Nhi   9/30/1991 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

88 14 Trầm Xuân Thảo Uyên   30/10/1993 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

89 15 Kiên Thị Thanh Thanh   1997 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

KHOA NGOẠI NHI 

90 1 Lê Đình An  4/21/1973   Bác sỹ hạng III Trưởng khoa 

91 2 Thạch Tăng Si Thone 01/01/1988   Bác sỹ hạng III Phó khoa 

92 3 Nguyễn Thành Tâm 7/2/1985   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

93 4 Thạch Chane Đa Ra 3/17/1995   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

94 5 Dương Thúy Phương   11/14/1985 Điều dưỡng hạng III ĐD Trưởng 

95 6 Nguyễn Thanh Điền 8/28/1989   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

96 7 Lê Thị Yến Trinh   4/10/1973 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

97 8 Võ Thị Phương Uyên    10/31/1994 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên  

98 9 Đoàn Vũ Lan 20/12/1990   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

KHOA SẢN 

99 1 Lâm Hoàng Chinh 1/1/1982   Bác sỹ hạng II Trưởng khoa 

100 2 Dương Thị Lan Thảo   28/11/1976 Bác sỹ hạng II Phó khoa 

101 3 Mạch Thuận Đỉnh 17/06/1989   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

102 4 Sơn Thị Hạnh    09/9/1989 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

103 5 Trần Xuân Nữ   10/24/1987 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

104 6 Võ Minh Tiền  7/7/1991   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

105 7 Nguyễn Minh Thương   26/11/1972 Điều dưỡng Hạng III ĐD Trưởng 

106 8 Võ Thị Thanh Hà   4/25/1982 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

107 9 Lâm Như Thùy   31/8/1970 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

108 10 Lê Thị Thu Thủy   15/11/1970 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

109 11 Nguyễn Thị Lũy   15/8/1970 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

110 12 Nguyễn Thị Hoài   8/31/1969 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

111 13 Nguyễn Thu Thảo   15/12/1976 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

112 14 Thạch Thị Bình   2/10/1970 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

113 15 Thạch Thị Sốc Kha   1/1/1973 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

114 16 Dương Thị Thanh Thúy   22/12/1979 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

115 17 Bùi Thị Mỹ Tiên   16/2/1984 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 



STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

116 18 Từ Minh Ngọc   6/1/1982 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

117 19 Nguyễn Thị Ngọc Diệp   14/12/1986 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

118 20 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến   1978 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

119 21 Trần Thị Lam   1/1/1986 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

120 22 Huỳnh Thị Cẫm Trà   9/10/1993 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

121 23 Trần Thị Huế Trân   12/8/1999 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

122 24 Thạch Thị My   19/4/1999 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

123 25 Trương Thị Như Ý   10/8/1998 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

124 26 Thạch Kim Nguyên   12/27/1996 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

KHOA NGOẠI SẢN - PHỤ KHOA - HIẾM MUỘN 

125 1 Lư Thị Mỹ Tuyền   1/1/1977 Bác sỹ hạng II PGĐ-Trưởng khoa 

126 2 Phạm Văn Nhỏ 1/2/1974   Bác sỹ hạng II Phó khoa 

127 3 Lê Thị Thanh Huyền   15/2/1981 Bác sỹ hạng III Phó khoa 

128 4 Kim Bách Ta Ra 6/4/1982   Bác sỹ hạng II Nhân viên 

129 5 Nguyễn Đăng Khoa 11/10/1990   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

130 6 Nguyễn Thơ My   16/07/1990 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

131 7 Trần Thanh Ngân 10/17/1987   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

132 8 Trần Thị Minh Trang   4/6/1991 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

133 9 Hà Quang Điền 11/2/1991   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

134 10 Lâm Thị Yến   4/30/1979 Hộ sinh hạng III Điều dưỡng trưởng 

135 11 Nguyễn Thị Thu Em   10/10/1971 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

136 12 Trần Thị Trúc   6/4/1982 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

137 13 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
  1/8/1990 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

138 14 Giang Ngọc Bình   5/30/1975 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

139 15 Lê Thị Mỹ Hạnh   2/9/1976 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

140 16 Võ Thị Mến   23/4/1988 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

141 17 Võ Thị Tám Em   21/5/1986 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

142 18 Nguyễn Thị Tú Anh   6/10/1988 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

143 19 Trần Thị Sáng   14/3/1983 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

144 20 Thạch Thị Na Huy   3/12/1984 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

145 21 Nguyễn Thị Ngọc Diệu   18/3/1986 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

146 22 Huỳnh Huyền Trang   12/2/1991 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

147 23 Trần Lê Diễm Trinh   12/16/1985 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

148 24 Hồ Thanh Trúc   11/28/1983 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

149 25 Nguyễn Thị Hồng Trang   14/7/1986 Hộ sinh hạng III Nhân viên 

150 26 Nguyễn Thị Kim Hân   4/7/1994 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

151 27 Phan Ngọc Yến Vy   23/5/2000 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

152 28 Nguyễn Châu Đoan   15/11/1998 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

K.PHẪU THUẬT - GMHS 



STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

153 1 Thạch Thanh Xuân 06/02/1978   Bác sỹ hạng II Trưởng khoa 

154 2 Thạch Thanh Tuấn 20/04/1978   Bác sỹ hạng II Phó khoa 

155 3 Lý Thanh Phong 9/12/1968   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

156 4 Dương Đăng Khoa 1/1/1992   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

157 5 Nguyễn Hữu Hoà 01/05/1977   Điều dưỡng hạng III ĐD Trưởng 

158 6 Võ Thị Thanh Thuý   22/04/1979 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

159 7 Sơn Minh Cường 01/01/1991   Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

160 8 Trần Thanh Thư   14/08/1992 Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

161 9 Ngô Thế Qúi 26/10/1996   Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

162 10 Nguyễn Thị Mới   20/10/1968 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

163 11 Đinh Văn Thành 7/7/1964   Y sỹ đa khoa Nhân viên 

164 12 Kim Ngọc Tố Phương   4/4/1981 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

165 13 Nguyễn Thị Hơn   11/2/1969 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

166 14 Nguyễn Thị Diễm Trang   27/12/1988 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

167 15 Nguyễn Thị Thuỳ Trang   10/10/1975 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

168 16 Đoàn Thị Mỹ Linh   18/02/1978 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

169 17 Nguyễn Chung Tình 21/07/1984   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

170 18 Lê Ngọc Linh Thư   7/31/1985 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

171 19 Lê Ngô Quốc Trẫm 01/01/1988   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

172 20 Nguyễn T Thanh Phương   14/09/1987 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

173 21 Nguyễn Thị Trúc Ly   15/05/1991 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

174 22 Võ Thị Dùng   15/08/1990 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

175 23 Nguyễn Trí Dũng 18/03/1991   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

176 24 Trần Thị Mỹ Hạnh   12/1/1985 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

177 25 Thạch Thị Mỹ Nhung   7/17/1991 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

178 26 Nguyễn Thị Bích Trâm   10/13/1995 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

179 27 Nguyễn Quốc Thịnh 05/11/1991   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

180 28 Trang Thị Lành   20/6/1979 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

181 29 Lâm Thị Anh Thư   2/2/1975 Hộ sinh hạng IV Nhân viên 

182 30 Nguyễn Văn Cường 11/19/1990   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

183 31 Trần Minh Viên 29/09/1987   Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

184 32 Phùng Thị Ngọc Tiền    4/4/1992 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

185 33 Kim Thị Tươi   7/22/1984 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên 

186 34 Huỳnh Thị Anh Thư   10/24/1992 Điều dưỡng hạng IV Nhân viên  

K. XET NGHIỆM - CĐHA 

187 1 Từ Thanh Tùng 1/1/1990   Bác sỹ hạng III Phó khoa 

188 2 Huỳnh Minh Nhựt 22/07/1990   KTV Y Hạng III Phó khoa 

189 3 Nguyễn Thành An 20/07/1968   KTV Y Hạng III Nhân viên 

190 4 Kiên Qui Chạch 01/01/1988   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

191 5 Vỏ Thị Sáu   11/27/1986 Bác sỹ hạng III Nhân viên 



STT STT HỌ VÀ TÊN  
NĂM SINH CHỨC DANH 

 NGHỀ NGHIỆP 
CHỨC VỤ 

NAM  NỮ 

192 6 Lê Thuý Oanh   4/26/1982 Bác sỹ hạng III Nhân viên 

193 7 Thạch Châm Rên 7/15/1998   Bác sỹ hạng III Nhân viên 

194 8 Nguyễn Diễm Phương   2/11/1990 KTV Y Hạng III Nhân viên 

195 9 Nguyễn Chiêu Vương   20/01/1992 KTV Y Hạng III Nhân viên 

196 10 Thạch Thị Phi Sây   1995 KTV Y Hạng III Nhân viên 

197 11 Lê Thị Ngọc Nhân   3/25/1995 KTV Y Hạng III Nhân viên 

198 12 Phan Quốc Đô 2/19/1994   KTV Y Hạng III Nhân viên 

199 13 Huỳnh Anh Thư     KTV Y Hạng III Nhân viên 

200 14 Thạch Thị Huỳnh Như     KTV Y Hạng III Nhân viên 

201 15 Nguyễn Ngô Vũ Phương 06/7/1995   KTV X-quang Nhân viên 

202 16 Trần Nguyễn Anh Thư   10/8/1999 KTV Y Hạng III Nhân viên 

KHOA DINH DƯỠNG 

203 1 Trương Mai Quyên   30/10/1983 Bác sỹ hạng III 
Phó khoa Dinh 

dưỡng 

204 2 Nguyễn Thị Nga   16/7/1970 Hộ sinh hạng III Điều dưỡng trưởng 

205 3 Tăng Thị Quí Thanh   8/24/1983 Điều dưỡng hạng III Nhân viên 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

206 1 Nguyễn Phương Nam  4/30/1978   Điều dưỡng hạng III Trưởng khoa 

207 2 Nguyễn Thuỵ Anh Khoa 03/04/1989   Điều dưỡng hạng III ĐD Trưởng 

 

2. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Dũng 
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